
Phụ lục I

Miêu tả kỹ năng và độ chính xác chi tiết 
theo từng cấp độ
Cấp độ 1

Khoảng điểm TOEIC: 10 – 95

1. NGHE và NÓI:    
+ Có khả năng nghe hiểu 1 vài từ cơ bản, thông dụng và những cụm từ đơn giản với nội dung liên quan đến các hoạt động thường nhật ví dụ như:  

- Những vật dụng cơ bản (như bàn, ghế, giường, đèn, đèn bàn, cửa ra vào, cửa sổ, đồng hồ);
- Những màu sắc cơ bản;
- Các ngày trong tuần;
- Tháng;
- Năm;
- Thành viên trong gia đình;
- Quần áo;
- Số đếm;
- Thời gian.
· Các câu sử dụng khi giao tiếp không có nghĩa do phát âm và ngữ pháp vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi tiếng mẹ đẻ. Khả năng nhận thức sự khác biệt giữa tiếng mẹ đẻ và ngôn ngữ đích (tiếng Anh) chỉ có thể tăng tỉ lệ thuận với thời gian học và độ tuổi của người học;
· Khả năng giao tiếp chỉ giới hạn trong các chủ đề liên quan đến cá nhân và công việc, hoặc những từ vựng đã biết;
· Chủ yếu phụ thuộc vào các mẫu câu, các cụm câu đã biết hoặc học thuộc. Có xu hướng chỉ sử dụng những cấu trúc đã có sẵn;
· Tham gia vào các tình huống giao tiếp xã giao thường nhật. Có thể đáp lại những câu chào hỏi bằng các từ ngữ đơn giản, cử chỉ và các hành động phi ngôn từ khác; 

· Liên tục yêu cầu người đối thoại nhắc lại các thông tin hoặc phải diễn đạt lại nhiều lần ý kiến bản thân;
· Có khả năng hiểu và thực hiện các nhiệm vụ đơn giản thường nhật mà chủ yếu sử dụng các cử chỉ hành động và những gợi ý khác về ngữ cảnh;
· Khi thể hiện các nhu cầu cơ bản, chủ yếu sử dụng cử chỉ hành động (ví dụ như chỉ tận tay vào món ăn khi gọi đồ ăn, chỉ vào các bộ phận trên cơ thể khi diễn đạt ốm đau).
2. ĐỌC:  
· Đọc được 1 số chữ cái in hoa hoặc in thường;
· Đọc hiểu chữ số trong các văn bản;
· Có khả năng nhận biết các từ và dấu hiệu thông dụng trong những môi trường quen thuộc như tại trường học, cửa hàng mua sắm, bến đỗ tàu xe, nhà hàng;
· Đọc hiểu các ký hiệu, nhãn mác và tiêu đề phổ biến;
· Đọc hiểu những từ vựng cơ bản trong giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày;
· Theo dõi và thực hiện theo từng bước trong các chỉ dẫn rất quen thuộc có minh họa hình ảnh;
· Có thể nhận biết và tạo một số ít âm vị với độ chính xác vừa phải.
3. VIẾT: Miêu tả kĩ năng và độ chính xác chi tiết
· Có thể viết và sao chép lại các chữ cái trong bảng chữ cái;
· Có thể viết và/hoặc sao chép lại các từ đơn giản (viết thường hoặc viết hoa);
· Có khả năng điền vào các mẫu văn bản bằng cách sao chép lại các thông tin cá nhân cần thiết;
· Trong 1 số trường hợp có khả năng suy luận mối quan hệ giữa chữ viết và phát âm để đánh vần các từ đơn giản.
Cấp độ 2

Khoảng điểm TOEIC: 100 - 145

1. NGHE và NÓI:  
· Có khả năng hiểu và tham gia vào 1 số hội thoại với chủ đề quen thuộc, trong đó sử dụng các từ, cụm từ và câu ngắn, đơn giản, dễ thuộc;
· Sử dụng hạn chế những từ vựng đơn giản, diễn đạt các nhu cầu cơ bản;
· Tuy nhiên chưa thể hiện chính xác khả năng sử dụng ngôn ngữ thực tế;
· Có thể sử dụng các từ và cấu trúc cơ bản trong giao tiếp thông thường như: “Hello,” “Good morning/afternoon/evening,” “How are you?” “Thank you”;
· Có thể trả lời đơn giản bằng 1 vài từ hoặc cụm từ các câu hỏi cơ bản như “Who” (Ai), “What” (Cái gì) và “Where” (Ở đâu) thuộc các chủ đề quen thuộc;
· Độ chính xác về phát âm và cấu trúc ngữ pháp thấp do ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ;
· Có thể hiểu và thực hiện những chỉ dẫn và quy trình đơn giản có gợi ý cụ thể;
· Có khả năng nhận biết tên của các sự vật quen thuộc, tên người, sự kiện, thành viên trong gia đình, các bộ phận trên cơ thể người, tháng, quần áo, thức ăn, vật dụng.
2. ĐỌC:  
· Đọc được các chữ cái in hoa và in thường trong các văn bản;
· Đọc được những từ vựng đơn giản, các cấu trúc ngắn để trả lời các câu hỏi cơ bản hoặc điền những mẫu khai như thông tin về tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ, ngày tháng, giờ;
· Đọc được một số dấu hiệu, ký hiệu, nhãn mác và tiêu đề trong những môi trường quen thuộc;
· Nhận biết được tên của 1 số đồ vật quen thuộc, thành viên gia đình và các đồ gia dụng cơ bản;
· Nhận biết được các từ vựng sử dụng trong giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày;
· Có thể hiểu và thực hiện 1 hoặc 2 bước đơn giản theo các bản chỉ dẫn có hình ảnh, ví dụ minh hoạ.
3. VIẾT:  
· Có thể viết khá chính xác các chữ cái và các từ đơn giản theo đúng thứ tự của một từ (viết hoa và viết thường);
· Điền vào các mẫu khai hàng ngày trong công việc bao gồm thông tin về thời gian, ngày giờ, tháng năm, tên tuổi và con số;
· Đôi khi có khả năng hiểu mối quan hệ giữa chữ viết và phát âm để đánh vần 1 số từ đơn giản.
Cấp độ 3

Khoảng điểm TOEIC: 150 – 245
1. NGHE và NÓI:  
· Có thể hiểu các câu đối thoại dài trong giao tiếp trực tiếp. Tuy nhiên vẫn phải diễn đạt lại nhiều lần để người đối thoại có thể hiểu ý và không được coi là có thể giao tiếp được hoàn toàn bằng tiếng Anh;
· Có khả năng nói khá tự nhiên và không bị phụ thuộc vào người khác;
· Sử dụng tương đối nhiều từ vựng nhưng chỉ giới hạn đến các chủ đề về các nhu cầu đơn giản và cơ bản;
· Diễn đạt ngôn ngữ một cách khá phong phú;
· Tham gia vào các cuộc đối thoại xã giao cơ bản một cách tự tin;
· Có khả năng đặt các câu hỏi với cấu trúc đơn giản, dễ nhớ;
· Có thể trả lời ngắn gọn các câu hỏi đơn giản và quen thuộc như “Who” (Ai), “What” (Cái gì) và “Where” (Ở đâu);
· Độ chính xác trong phát âm và cấu trúc ngữ pháp sử dụng khi giao tiếp hạn chế do ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ;
· Có thể hiểu và thực hiện theo những hướng dẫn và quy trình cơ bản với những minh hoạ, gợi ý cụ thể;
· Có thể gọi tên các sự vật, sự việc với vốn từ vựng tương đối tuy nhiên chỉ giới hạn trong các sự vật thông dụng hàng ngày như: các thành viên trong gia đình, các bộ phận trên cơ thể người, tháng, quần áo, thực phẩm, đồ đạc, vật dụng;
· Có thể sử dụng nhiều từ vựng liên quan đến công việc như bàn ghế, máy tính, máy photocopy, máy fax, máy in, đồng phục công sở;
· Có khả năng đếm và kể tên chính xác tới 10 đồ vật;
· Có thể gọi tên những hình khối 2 chiều và 3 chiều;
· Sử dụng những giới từ chỉ vị trí thông dụng (ví dụ như: between - ở giữa, inside - bên trong hay near - ở gần);
· Tường thuật các sự kiện theo thời gian trong ngày, theo thứ, theo mùa;
· Miêu tả kích thước và sử dụng các tính từ so sánh kích thước của ít nhất 2 vật dụng (ví dụ như: big (to, lớn) – little (bé, nhỏ));
· Miêu tả chiều dài, chiều rộng, chiều cao và sử dụng các tính từ so sánh chiều dài, chiều rộng, chiều cao giữa các vật dụng (ví dự như: short-long (ngắn – dài), tall-short (cao - thấp));
· Miêu tả trọng lượng và sử dụng các tính từ so sánh trọng lượng giữa các vật dụng (ví dụ như: heavy – light (nặng - nhẹ));
· Miêu tả dung tích và sử dụng các tính từ so sánh dung tích giữa các vật dụng (ví dụ như: full – empty (đầy - cạn)).
2. ĐỌC:  
· Nhận biết và đọc được hầu hết các chữ in hoa và in thường trong các văn bản;
· Nhận biết và đọc hiểu những từ vựng và cụm từ ngắn, đơn giản để điền vào các mẫu khai bao gồm thông tin về họ tên, nơi công tác, nghề nghiệp, tuổi tác, số điện thoại, địa chỉ, ngày giờ;
· Nhận biết và đọc hiểu tương đối nhiều dấu hiệu, ký hiệu, nhãn mác và tiêu đề trong các môi trường quen thuộc;
· Đọc gọi tên 1 số sự vật thông dụng, thành viên trong gia đình và đồ gia dụng;
· Nhận biết và đọc hiểu những từ vựng diễn đạt các thông tin cá nhân và nhu cầu thường nhật như tên các loại thuốc, biển báo công trình giao thông, tuyến xe, số điện thoại;
· Có khả năng hiểu và thực hiện theo một tới hai bước trong những hướng dẫn có hình ảnh, ví dụ minh hoạ.
3. VIẾT:  
· Có thể viết các chữ cái và những từ đơn giản với độ chính xác tương đối (theo đúng thứ tự viết hoa và viết thường);
· Sử dụng những từ vựng và cấu trúc đã biết để điền vào các mẫu khai trong công việc bao gồm những thông tin như giờ giấc, ngày tháng, năm, họ tên, và con số chính xác; 

· Có thể viết chữ in hoa và in thường với độ chính xác tương đối;
· Đôi khi có khả năng hiểu quan hệ giữa chữ viết và phát âm đề đánh vần 1 số từ đơn giản;
· Viết các câu đơn giản với hướng dẫn, gợi ý nhất định;
· Viết các viết các câu thể hiện ý kiến cá nhân với hướng dẫn, gợi ý nhất định;
· Sao chép lại số điện thoại và tên tuổi của ai đó;
· Điền vào các mẫu khai với những thông tin cá nhân cơ bản (tối đa 10 câu hỏi).
Cấp độ 4

Khoảng điểm TOEIC: 250 - 295

1. NGHE HIỂU VÀ NÓI:  
· Hiểu những từ khoá quan trọng, các cấu trúc và các câu ngắn thuộc những chủ đề quen thuộc;
· Có thể hiểu những bài phát biểu, đoạn hội thoại dài khi diễn giả nói với tốc độ chậm vừa phải, thường xuyên nhắc lại thông tin nhiều lần và sử dụng những gợi ý về ngữ cảnh;
· Có khả năng nghe hiểu và thực hiện theo chỉ dẫn phức tạp nhưng có kèm gợi ý trực quan và minh hoạ bằng hàng động;
· Tham gia và các đoạn hội thoại ngắn, mang tính xã giao thông thường,  song lượng cấu trúc ngữ pháp và tự vựng sử dụng còn hạn chế;
· Nghe hiểu và trả lời những chào hỏi trong các giao tiếp xã giao với lượng từ vựng hạn chế;
· Đặt những câu hỏi yêu cầu làm rõ thông tin khi cần thiết;
· Đặt câu hỏi xin trợ giúp và chỉ dẫn khi cần thiết;
· Hiểu và thực hiện theo những chỉ dẫn đơn giản trong môi trường và ngữ cảnh quen thuộc;
· Hiểu và trả lời các câu hỏi cơ bản – câu hỏi “Wh” song gặp hạn chế về từ vựng.
2. ĐỌC:  
· Đọc được các chữ số, mẫu tự trên bàn phím máy tính hay máy đánh chữ chuyên dụng;
· Đọc những đoạn thông báo ngắn như thư điện tử, bản fax, lịch làm việc, thông báo;
· Hiểu quan hệ giữa âm thanh và các ký tự cũng như các quy luật cấu tạo từ cơ bản;
· Có khả năng suy luận các âm vị với cấu tạo từ liên quan;
· Đôi khi có thể hiểu các ký tự viết tắt phổ biến;
· Có khả năng đọc được tên gọi của những đồ vật, địa điểm, thực phẩm, sự kiện quen thuộc (ví dụ như sinh nhật, năm mới, các kì nghỉ, lễ tết) và tên nghề nghiệp (ví dụ như nhân viên văn phòng, thư kí, thợ cơ khí, nhân viên quét dọn, lái xe, giáo viên, bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên);
· Có khả năng đọc các tiêu đề và đề mục thường gặp.

3. VIẾT:  
· Viết các câu văn ngắn, dễ hiểu;
· Viết các đoạn thông tin đơn giản, dễ hiểu về bản thân;
· Điền thông tin đơn giản để trả lời các bản khai theo mẫu có sẵn;
· Viết những đoạn tin nhắ điện thoại ngắn, dễ hiểu; 

· Sao chép những thông tin cơ bản vào các bản khai; 

· Sử dụng đúng các quy tắc chính tả và dấu câu ở trình độ vừa phải.  

Cấp độ 5

Khoảng điểm TOEIC: 300 - 345
1. NGHE và NÓI:  
· Hiểu những từ khoá quan trọng, các cụm từ theo cấu trúc có sẵn và các đoạn văn ngắn về những chủ đề quen thuộc một cách tự nhiên và với độ chính xác cao hơn; 

· Hiểu bài phát biểu hoặc đoạn hội thoại dài khi diễn giả nói với tốc độ vừa phải, thường xuyên nhắc lại các thông tin và ít phải dựa vào ngữ cảnh; 

· Theo dõi và thực hiện theo những chỉ dẫn phức tạp, giảm dần sự phụ thuộc vào những hình ảnh hay hành động minh hoạ và hiểu nhiều hơn lời nói của người hướng dẫn;
· Tham gia vào các đoạn hội thoại xã giao ngắn, thông thường với lượng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp sử dụng còn hạn chế, song có chú ý nhiều hơn đến việc dùng từ và ngữ điệu phù hợp khi nói;
· Đặt các câu hỏi hoàn chỉnh nhằm yêu cầu giải thích rõ thông tin khi cần thiết;
· Đặt câu hỏi hoàn chỉnh xin trợ giúp và chỉ dẫn khi cần thiết;
· Hiểu và thực hiện theo những chỉ dẫn đơn giản trong môi trường và ngữ cảnh quen thuộc; 

· Hiểu và trả lời các câu hỏi cơ bản – câu hỏi “Wh” với vốn từ phong phú hơn. 

2. ĐỌC:  
· Hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa âm thanh và chữ viết cũng như các quy tắc cấu tạo từ;
· Áp dụng quy tắc giữa âm thanh và chữ viết để đánh vần, phát âm những từ vựng mới biết; 

· Đọc hiểu những chữ hoặc các câu đơn giản viết bằng tay;
· Phân biệt cách dùng những dấu câu cơ bản như dấu phảy, dấu chấm câu;
· Phân biệt và sử dụng những ký tự trên bàn phím máy vi tính hoặc máy đánh chữ chuyên dụng; 

· Hiểu hơn về những ký hiệu khác trên mặt bàn phím máy vi tính; 

· Phân biệt và sử dụng những ký hiệu viết tắt thông thường như chức danh (title), đường phố (st-street, rd-road), điện thoại (tel- telephone), thư điện tử (email-electronic mail); 

· Phân biệt và suy luận ý nghĩa của những kí hiệu mang tính quốc tế cho những đồ vật hoặc địa điểm phổ biến như nhà vệ sinh, nhà hàng, bệnh viện, trường học và bến xe buýt; 

· Sử dụng vốn từ vựng tăng về các chủ đề như đồ vật, địa điểm, thực phẩm, sự kiện quen thuộc (ví dụ như sinh nhật, năm mới, các kì nghỉ, lễ tết) và tên nghề nghiệp (ví dụ như nhân viên văn phòng, thư kí, thợ cơ khí, nhân viên quét dọn, lái xe, giáo viên, bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên); 

· Có khả năng đọc các tiêu đề và đề mục thường gặp.
3. VIẾT:  
· Viết các câu văn ngắn, dễ hiểu;
· Viết các đoạn thông tin đơn giản, dễ hiểu về bản thân;
· Điền thông tin đơn giản để trả lời các bản khai theo mẫu có sẵn; 

· Viết những đoạn tin nhắn điện thoại ngắn, dễ hiểu; 

· Sao chép những thông tin cơ bản vào các bản khai; 

· Sử dụng đúng các quy tắc chính tả và dấu câu với độ chính xác cao hơn.  

Cấp Độ 6
Khoảng điểm TOEIC: 350 - 395
1. NGHE và NÓI:  
· Hiểu và sử dụng câu dài thể hiện những chủ đề quen thuộc;
· Hiểu và diễn đạt được cả nhu cầu cần thiết và các chủ đề như tin tức và sự kiện thường nhật;
· Hiểu được nghĩa trong các đoạn thuyết trình miêu tả;
· Có khả năng diễn đạt các sự kiện theo thời gian và theo logic;
· Thể hiện sự nhận thức về ngôn ngữ xã giao;
· Đáp ứng các tình huống cơ bản như đưa ra gợi ý, đặt câu hỏi và xin lỗi;
· Vẫn có thể gặp khó khăn khi thực hiện các cuộc hội thoại trực tiếp và gián tiếp;
· Theo dõi và đưa ra hướng dẫn, chỉ dẫn đơn giản. 
2. ĐỌC:  
· Thành thạo khi đọc từ và câu;
· Có thể đọc văn bản in, bản thảo và nhiều kiểu chữ khác nhau;
· Hiểu các ký tự viết tắt thông dụng;
· Đọc được những hướng dẫn và cảnh báo như hướng dẫn sử dụng thuốc, thông báo, nội quy của nhà máy…;
· Hiểu và có thể thực hiện theo hướng dẫn kỹ thuật thuật trong một ngữ cảnh quen thuộc;
· Phân tách các từ đa âm tiết thành từ đơn âm tiết để dễ đọc và phát âm; 

· Vốn từ vựng đủ để đọc những nội dung diễn tả nhu cầu và sở thích. 
3. VIẾT:  
· Thường sử dụng quy tắc chính tả và chấm câu liên quan đến ngữ pháp của trình độ này như số nhiều, viết hoa, đại từ chỉ người ngôi thứ ba số ít.
Cấp độ 7

Khoảng điểm TOEIC: 400 - 495

1. NGHE và NÓI:  
· Hiểu và sử dụng những mẫu diễn đạt dài để thể hiện những chủ đề quen thuộc; 
· Hiểu và diễn đạt được cả nhu cầu cần thiết và các chủ đề như tin tức và sự kiện thường nhật;
· Hiểu được nghĩa trong bài nói miêu tả trực tiếp và gián tiếp;
· Diễn đạt các sự kiện theo thời gian và theo logic;
· Nhận thức được các yếu tố ngôn ngữ xã hội học trong nội dung hội thoại;
· Hiểu và đáp ứng được các tình huống cơ bản như gợi ý, hỏi và đưa ra ý kiến và xin lỗi người khác;
· Vẫn có thể gặp khó khăn khi thực hiện các cuộc hội thoại trực tiếp và gián tiếp;
· Theo dõi và đưa ra hướng dẫn, chỉ dẫn đơn giản một bước hoặc nhiều bước.
2. ĐỌC:  
· Phân biệt một số từ phổ biến, thông dụng. Đọc các văn bản về những chủ để không quen thuộc một cách dễ dàng; 
· Đọc văn bản in, bản thảo và nhiều kiểu chữ khác nhau;
· Đọc được những ký tự viết tắt;
· Đọc được các hướng dẫn và cảnh báo như hướng dẫn sử dụng thuốc, thông báo, nội quy của nhà máy…;
· Hiểu và có thể thực hiện theo hướng dẫn kỹ thuật thuật trong một ngữ cảnh quen thuộc;
· Phân tách các từ đa âm tiết thành từ đơn âm tiết để dễ đọc và phát âm;  
· Đọc nhưng hiểu còn hạn chế về những nội dung thể hiện cảm xúc trong các tài liệu.
3. VIẾT:  
· Thường sử dụng quy tắc chính tả và chấm câu liên quan đến ngữ pháp của trình độ này như số nhiều, viết hoa, đại từ chỉ người ngôi thứ ba số ít;
· Sử dụng dấu chấm câu phù hợp trong các văn bản.

Cấp độ 8

Khoảng điểm TOEIC: 500 - 545

1. NGHE và NÓI:  
· Hiểu và nói được câu dài, về các chủ đề quen thuộc không mấy khó khăn;
· Hiểu và nói được dựa trên những nội dung cơ bản của sự kiện và chủ đề như tin tức và các vấn đề trong khu vực;
· Nắm bắt được ý thông qua nói chuyện;
· Thường sử dụng lối nói dài và có thể kết hợp chính xác từ nối chỉ thời gian; 
· Tường thuật các sự kiện theo trình tự thời gian và trình tự logic;
· Hiểu được các yêú tố ngôn ngữ xã hội học trong giao tiếp;
· Sử dụng thông tin phù hợp với những tình huống cơ bản như đưa ra gợi ý, đặt câu hỏi, xin lỗi trong mọi tình huống;
· Có thể thực hiện giao tiếp trực tiếp hoặc gián tiếp không mấy khó khăn;
· Có thể hiểu cũng như đưa ra hướng dẫn, chỉ dẫn.
2. ĐỌC:  
· Đọc từ và câu một cách dễ dàng;
· Sử dụng dấu chấm câu chính xác trong văn bản; 
· Đọc được các chỉ dẫn cũng như các hướng dẫn và cảnh báo trên nhãn thuốc, công việc hoặc các thông báo, báo hiệu trong nhà máy...;
· Hiểu và thực hiện được những tài liệu kĩ thuật về những nội dung quen thuộc;
· Có thể phân đoạn những từ đa âm tiết thành nhiều đơn vị nhỏ hơn nhằm đơn giản hoá việc đọc và phát âm;
· Bổ sung vào vốn từ còn hạn chế những từ cần thiết để diễn đạt yêu cầu, sở thích cũng như yêu, ghét;
· Đọc và hiểu được những nội dung thể hiện cảm xúc trong các tài liệu.
3. VIẾT:  
· Vận dụng được các qui tắc chính tả, chấm câu liên quan dến cấu trúc ngữ pháp theo cấp độ này (ví dụ như số nhiều, danh từ số ít ngôi thứ 3, viết hoa).
Cấp độ 9

Khoảng điểm TOEIC: 550 - 595

1. NGHE & NÓI:  
· Dễ dàng hiểu và thực hiện các đoạn phát biểu dài;
· Hiểu thông tin chính xác mà không cần phải dựa vào ngữ cảnh hay các dấu hiệu phi ngôn ngữ;
· Sử dụng một cách tự nhiên các câu nói nói dài khi có áp lực;
· Liệt kê sự kiện theo trình tự thời gian và trình tự logic;
· Hiểu được các yêú tố ngôn ngữ xã hội học trong giao tiếp;
· Sử dụng ngữ điệu phù hợp trong mọi tình huống như bình phẩm nhận xét, xin lỗi người khác, làm rõ vấn đề;
· Có thể hiểu và đưa ra hướng dẫn, chỉ dẫn mà không cần sự trợ giúp của văn bản.
2. ĐỌC:  
· Đọc các văn bản với chủ đề không quen thuộc hết sức dễ dàng; 
· Đọc văn bản dưới mọi hình thức bao gồm cả hình thức điện tử;
· Hiểu và sử dụng được lối viết tắt thông thường;
· Hiểu và thực hiện được những tài liệu hướng dẫn chuyên ngành, kỹ thuật;
· Đọc và trích dẫn được thông tin từ báo giấy, sách hướng dẫn, báo cáo, tạp chí. Có thể hiểu sai các chủ đề do kiến thức về văn hoá nằm ngoài lĩnh vực hiểu biết.
3. VIẾT:  
· Viết các bài luận mạch lạc hơn;
· Nhìn chung sử dụng chính xác dấu chấm câu trong văn viết;
· Chỉ mắc lỗi khi sử dụng các cấu trúc ít gặp;
· Có thể ghi chép được các bài giảng, phát biểu; 
· Soạn thảo được những tóm tắt cơ bản về một loại tài liệu quen thuộc;
· Viết được hầu hết mọi loại thư tín trong giao tiếp với độ chính xác tương đối./.[image: image1.png]
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